
 

 

PHỤ LỤC I 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG 

BIỂN HẢI PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

1. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng 

1.1. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 

- Địa chỉ : Số 9A Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

- Điện thoại : +(84) 31. 3842682 - 3842503 

- Fax  : +(84) 31. 3842634 - 3841047 

        - Email : cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn  

- Website : http://cangvuhaiphong.gov.vn 
 

1.2. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 

- Địa chỉ : Số 22 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại : +(84) 31. 3836262 

- Fax  : +(84) 31. 3859993 

- Email : haiquanhaiphong@customs.gov.vn 

- Website : http://hpcustoms.gov.vn 
 

1.3. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng 

- Địa chỉ:  Số 1 Lê Thánh Thông, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

- Điện thoại : +(84) 31. 3859885 

- Fax  : +(84) 31. 3747345 

- Email : 

- Website : 
 

1.4. Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Hải Phòng 

- Địa chỉ : Số 2B Thất Khê, Hồng Bàng, thành phố  Hải Phòng 

- Điện thoại : +(84) 31. 3821067 

- Fax  : +(84) 31. 3747345 

- Email :  

- Website : 
 

1.5. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I 

- Địa chỉ : Số 2 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

- Điện thoại : +(84) 31. 3842104 - 3823366 

- Fax  : +(84) 31. 3842104 

- Email : kdtv1hp@hn.vnn.vn 

- Website : 
 

1.6. Cơ quan Thú y vùng II 

-  Địa chỉ :  Số 23 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

-  Điện thoại  : +(84) 31.3836511 

- Fax  : +(84) 31.3551698 

- Email : 

- Website : 
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2. Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị liên quan  
 

Số 

TT 
Tên cơ quan, đơn vị Số Tel Số Fax 

1 Ban PCLB và TKCN thành phố Hải Phòng  031.3857331 031.3835892 

2 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 031.3921353 031.3859222 

3 Sở Ngoại vụ Hải Phòng 031.3745276 031.3745347 

4 Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 031.3892431 031.3842286 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng 031.3822058 031.3822058 

6 Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng 031.3735344 031.3895283 

7 Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc 031.3550517 031.3550685 

8 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV II 031.3859133 031.3827543 

9 
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng 

hải Việt Nam 
031.3746464 031.3747062 

10 Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc 031.3766298 031.3614580 

11 Trung tâm PHTKCN hàng hải khu vực I 031.3759508 0313.759507 

12 Phòng Cảnh sát đường thủy - CAHP 031.3895978 031.3831675 

13 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CAHP 031.3895400 031.3895372 

14 Đài thông tin duyên hải Hải Phòng 031.3842066 031.3842979 

15 Trạm Hoa tiêu Đồ Sơn 031.36289888 031.36289888 

16 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng 

(trực chiến)  
031.3921229 031.3250035 

17 Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ 031.3889593 031.3889593 

18 Phòng CSPC khủng bố và an ninh - CAHP 031.3895181 031.3895154 
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